	STT
	Tên trạm
	Tỉnh/TP
	Địa chỉ

	1
	001 - Hàm Nghi
	Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
	Số 10 Hàm Nghi, phía trước tòa nhà SaNoFi, giáp mặt đường, dọc hàng cây xanh từ cây số 18

	2
	002 - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
	Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
	Đối diện tòa nhà VietinBank, giáp tường, từ cây xanh số 94, giáp tường

	3
	003 - Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn
	Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
	Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn, Hàm Nghi, Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

	4
	004 - Thương xá Tax
	Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
	102 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

	5
	005 - Nguyễn Huệ
	Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
	1 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

	6
	006 - Sở Giao dịch Chứng khoán
	Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Công Trứ giao Nam Kỳ Khởi Nghĩa,Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

	7
	007 - Phạm Hồng Thái
	Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
	Số 46 Phạm Hồng Thái, trước văn phòng Ngân hàng TNHH Indovina

	8
	008 - Công viên 23/9 (đường Phạm Ngũ Lão)
	Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
	Gần ngã tư Nguyễn Thị Nghĩa - Phạm Ngũ Lão

	9
	009 - Công viên 23/9 (đường Phạm Ngũ Lão)
	Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
	Công viên 23 tháng 9, đối diện 201 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	010 - Tòa nhà Kumho
	Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
	39 Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

	11
	011 - Công viên 30/4
	Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
	Công viên 30/4, Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	012 - Thảo Cầm Viên
	Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
	Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

	13
	013 - Sở Y Tế
	Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
	59 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

	14
	014 - Công viên Tao Đàn
	Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
	Tao Dan Park, Trương Định, Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

	15
	015 - Cung Văn hóa Lao Động
	Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
	57 Nguyễn Thị Minh Khai, Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

	16
	016 - Tổng công ty xây dựng Số 1
	Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Minh Khai giao Pasteur đối diện Tổng công ty xây dựng số 1 Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

	17
	017 - Nhà văn hóa Thanh Niên
	Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
	4 Phạm Ngọc Thạch, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

	18
	018 - Mạc Đỉnh Chi
	Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
	22 Nguyễn Thị Minh Khai, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

	19
	019 - Trung tâm TDTT Hoa Lư
	Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
	Trung tâm Thể dục Thể thao Hoa Lư, Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

	20
	020 - Công xã Paris
	Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
	Nhà sách Đức bà Hòa Bình, Công xã Paris, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

	21
	021 - Khách sạn Le Méridien Saigon
	Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
	3c Đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

	22
	022 - Trung tâm thương mại Sài Gòn
	Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
	37 Đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

	23
	023 - Bảo tàng Tôn Đức Thắng
	Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
	Trước bảo tàng Tôn Đức Thắng bên trái cổng

	24
	024 - Lê Thánh Tôn
	Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
	2 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

	25
	025 - Sở Kế hoạch Đầu tư
	Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
	Sở, 32 Đường Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

	26
	026 - Công viên Chi Lăng
	Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
	Đường Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

	27
	027 - Bảo tàng Hồ Chí Minh
	Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
	Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

	28
	028 - Công Trường Lam Sơn
	Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
	15 Công Trường Lam Sơn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

	29
	029 - Trường Mầm Non Bé Ngoan
	Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
	108 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

	30
	030 - Khách Sạn Park Hyatt Sài Gòn
	Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
	15 Hai Bà Trưng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

	31
	031 - Lê Thị Hồng Gấm
	Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
	159 Lê Thị Hồng Gấm, Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

	32
	032 - Trung tâm thương mại Saigon Centre
	Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
	65 Đường Lê Lợi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

	33
	033 - Bệnh viện đa khoa Sài Gòn
	Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
	123 Đường Lê Lợi, Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

	34
	034 - Trường Tiểu Học Trần Hưng Đạo
	Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
	250 Đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

	35
	035 - Trống Đồng
	Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
	số 12b Cách Mạng Tháng 8, Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

	36
	036 - Huyền Trân Công Chúa
	Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
	1 Huyền Trân Công Chúa, Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

	37
	037 - Bệnh viện Nhi Đồng 2
	Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
	33 Nguyễn Du, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

	38
	038 - Chu Mạnh Trinh
	Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
	Chu Mạnh Trinh giao Nguyễn Du,31 Nguyễn Du, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

	39
	039 - Công viên Lê Văn Tám
	Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
	Đối diện 227 Điện Biên Phủ, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

	40
	040 - Lê Lai
	Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
	Góc Lê Lai Phạm Hồng Thái đối diện Công Viên 23/9, giáp lề vỉa hè, bên cạnh trạm xe buýt

	41
	041 - Công viên 23/9 (đường Lê Lai)
	Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
	Đối diện 144-146 Lê Lai, Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

	42
	042 - Công viên 23/9 (đường Phạm Ngũ Lão)
	Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
	Đối diện 311 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Ho Chi Minh City

	43
	043 - UBND Quận 1
	Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
	34 Công xã Paris, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

	44
	044 - Vũ Huy Tấn
	Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
	11a Vũ Huy Tấn, phường 3, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

	45
	002 - Công viên Tam Giác
	Vũng Tàu - Bà Rịa – Vũng Tàu
	Góc đường Lê Lợi

	46
	006 - Công viên Tao Phùng
	Vũng Tàu - Bà Rịa – Vũng Tàu
	Đối diện công viên Tao Phùng trên đường Hạ Long

	47
	009 - Cột cờ Thùy Vân
	Vũng Tàu - Bà Rịa – Vũng Tàu
	Đối diện Cột cờ Thùy Vân

	48
	013 - Khu biệt thự Phương Nam
	Vũng Tàu - Bà Rịa – Vũng Tàu
	Mạc Thanh Đạm

	49
	014 - Lotte đường 3/2
	Vũng Tàu - Bà Rịa – Vũng Tàu
	Đầu đường 3/2

	50
	018 - Vòng xoay Dầu khí
	Vũng Tàu - Bà Rịa – Vũng Tàu
	Cạnh quán café

	51
	020 - Cổng thành ủy thành phố Vũng Tàu
	Vũng Tàu - Bà Rịa – Vũng Tàu
	Bên cạnh cổng cơ quan

	52
	022 - Cổng UBMTTQ Vũng Tàu
	Vũng Tàu - Bà Rịa – Vũng Tàu
	Đối diện bên công viên

	53
	025 - Chung cư Melody
	Vũng Tàu - Bà Rịa – Vũng Tàu
	 

	54
	028 - Công an phường 3
	Vũng Tàu - Bà Rịa – Vũng Tàu
	 

	55
	032 - Công an thành phố Vũng Tàu
	Vũng Tàu - Bà Rịa – Vũng Tàu
	 

	56
	046 - Văn phòng TNGO Vũng Tàu
	Vũng Tàu - Bà Rịa – Vũng Tàu
	196 Trương Công Định

	57
	001 - Cổng Công viên Bạch Đằng
	Hải Dương - Hải Dương
	Cổng cộng viên Bạch Đằng phía sau trạm xe Bus, đối diện 43 Trần Hưng Đạo. Đặt xe vuông góc với phố Trần Hưng Đạo chia 2 khoảng (10m/khoảng), biển trạm đặt song song, sát tường rào mặt chính hướng ra đường

	58
	002 - Vỉa hè Công viên Bạch Đằng
	Hải Dương - Hải Dương
	Vỉa hè công viên Bạch Đằng đối diện số 192 đường Thanh Niên, đặt xe vuông góc đường Thanh Niên, biển trạm đặt vuông góc đướng Thanh Niên, đặt xe song song đường Thanh Niên sát câu cau vua.

	59
	006 - Quảng trường Thống Nhất
	Hải Dương - Hải Dương
	Quảng trường Thống Nhất, Vi trí trạm xe nằm trên vỉa hè đường Thống Nhất giáp vói công ty CP Quản Lý công trình đô thị HD. Biển trạm đặt bên lề vườn hoa song song với Đường số 1 Thống Nhất, xe đặt chéo 15 độ. Bề rộng 4 viên ghạch

	60
	007 - Nhà thi đấu TP Hải Dương
	Hải Dương - Hải Dương
	Nhà thi đấu thành phố, đầu phố Tôn Đức Thắng. Biển trạm sát tường rào mặt chính quay ra phố Tôn Đức Thắng, chiều dài 15m xe đặt vuông góc với đường sát rào.

	61
	008 - Đường Thanh Niên giao Tôn Đức Thắng
	Hải Dương - Hải Dương
	Nằm trong sân bãi vườn hoa khu đô thị mới, góc đường Thanh Niên cắt Tôn Đức Thắng gần trạm xe Bus. Biển trạm vuông góc vỉa hè, xe đặt cách barie 3m song song vỉa hè.

	62
	014 - Quảng trường 30 tháng 10
	Hải Dương - Hải Dương
	Quảng trường độc lập bên cạnh Khách sạn Nacimex đường Võ Nguyên Giap. Đặt xe và biển trạm vuông góc với vỉa hè.

	63
	Văn phòng TNGO Hải Dương
	Hải Dương - Hải Dương
	số 38 Hai Bà Trưng, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

	64
	001 - ĐHQG Hà Nội (Hòa Lạc)
	Thạch Thất - Hà Nội
	 


